



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image1.emf]M ẫ u : Báo cáo thành tích xét t ặ ng danh hi ệ u Chi ế n s ĩ  thi đua toàn qu ố c   (Dùng cho cá nhân là đơn  v ị  hành chính s ự  nghi ệ p, báo cáo thành tích 6 năm)     C Ộ NG HÒA XÃ H Ộ I CH Ủ  NGH Ĩ A VI Ệ T NAM   Đ ộ c l ậ p  -  T ự  do  -  H ạ nh phúc.                   BÁO CÁO THÀNH TÍCH   Đ ề  ngh ị  t ặ ng danh  hi ệ u:    Chi ế n s ĩ  thi đua toàn qu ố c   (Giai đo ạ n t ừ  năm 20...đ ế n năm 20...)     I. Sơ lư ợ c lý l ị ch b ả n thân và ch ứ c năng nhi ệ m v ụ .   1. Sơ y ế u lý l ị ch:   -  H ọ  và tên: (ông, bà)           Năm sinh:    -  Quê quán (ghi rõ ba c ấ p: xã, huy ệ n, t ỉ nh);   -  Nơi  ở  hi ệ n nay:    -  Ngày tha m gia công tác Cách m ạ ng:   -  Trình  đ ộ  Văn hoá:    -  Trình  đ ộ  chuyên môn nghi ệ p v ụ :   -  Ngày vào đ ả ng CSVN ho ặ c vào Đoàn TNCSHCM:   -  Ch ứ c v ụ  hi ệ n nay:   -  Th ờ i gian gi ữ  ch ứ c v ụ  t ừ :   2. Ch ứ c năng, nhi ệ m v ụ  đư ợ c giao:   II. Thành tích đ ạ t đư ợ c trong 6 năm ( 20....đ ế n 20 ...) :   1) Tóm t ắ t thành tích c ủ a đơn v ị  t ừ  năm 20...đ ế n 20... :  (ph ầ n này ch ỉ  dành cho  cá nhân có gi ữ  ch ứ c v ụ  phó trư ở ng phòng tr ở  lên)   (n ế u thu ộ c đơn v ị  có s ố  li ệ u như ngành giáo d ụ c, b ệ nh vi ệ n...thì ph ả i l ậ p b ả ng  th ố ng kê v ề  thành tích trong 6 năm đ ể  so sá nh).   2) Thành tích đóng góp c ủ a b ả n thân t ừ  năm 20...đ ế n 20... :    -  N ộ i dung báo cáo Chi ế n s ĩ  thi đua toàn qu ố c ph ả i nêu rõ v ề  thành tích có ph ạ m  vi  ả nh hư ở ng trong toàn qu ố c v ề  ch ấ t lư ợ ng, hi ệ u qu ả  công tác đ ã  đ ạ t đư ợ c.   -  Th ự c hi ệ n t ố t các k ế  ho ạ ch, chương  trình c ủ a đơnv ị , đ ị a phương ho ặ c c ủ a qu ố c  gia, có nh ữ ng gi ả i pháp h ợ p lý đem l ạ i hi ệ u qu ả  xu ấ t s ắ c trong công tác .   -  Đ ổ i m ớ i công tác qu ả n lý Nhà n ư ớ c như c ả i cách hành chính, qu ả n lý đ ơn v ị .   3 )  Nh ữ ng s á ng ki ế n, nh ữ ng vi ệ c l à m m ớ i v à  nh ữ ng gi ả i ph á p tron g th ự c hi ệ n  ho ặ c trong ch ỉ   đ ạ o th ự c hi ệ n nhi ệ m v ụ  trong 6 n ă m b á o c á o th àn h t í ch;     -   Đ ặ c bi ệ t  ph ả i nêu rõ sáng ki ế n kinh nghi ệ m, nh ữ ng đ ề  tài nghiên c ứ u khoa h ọ c  và  ứ ng d ụ ng khoa h ọ c k ỹ  thu ậ t xu ấ t s ắ c đem l ạ i hi ệ u qu ả  kinh t ế  và ý ngh ĩ a chính tr ị ,  xã h ộ i n h ấ t đ ị nh đ ố i v ớ i cơ quan, đơn v ị  đ ị a phương (nêu n ộ i dung, hi ệ u qu ả , ph ạ m vi 



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image2.emf]M ẫ u : Báo cáo thành tích xét t ặ ng danh hi ệ u Chi ế n s ĩ  thi đua toàn qu ố c   (Dùng cho cá nhân đơn v ị   làm kinh t ế , báo cáo thành tích 6 năm)   C Ộ NG HÒA XÃ H Ộ I CH Ủ  NGH Ĩ A VI Ệ T NAM   Đ ộ c l ậ p  -  T ự  do  -  H ạ nh phúc.                   BÁO CÁO THÀNH TÍCH   Đ ề  ngh ị  t ặ ng danh hi ệ u:    Chi ế n  s ĩ  thi đua toàn qu ố c   (Giai đo ạ n t ừ  năm 20...đ ế n năm 20...)     I. Sơ lư ợ c lý l ị ch b ả n thân và ch ứ c năng nhi ệ m v ụ .   1. Sơ lư ợ c lý l ị ch:   -  H ọ  và tên: (ông, bà)           Năm sinh:    -  Quê quán (ghi rõ ba c ấ p: xã, huy ệ n, t ỉ nh);   -  Nơi  ở  hi ệ n nay:    -  Ngày tham gia công t ác Cách m ạ ng:   -  Trình  đ ộ  Văn hoá:    -  Trình  đ ộ  chuyên môn nghi ệ p v ụ :   -  Ngày vào đ ả ng CSVN ho ặ c vào Đoàn TNCSHCM:   -  Ch ứ c v ụ  hi ệ n nay:   -  Th ờ i gian gi ữ  ch ứ c v ụ  t ừ :   2. Ch ứ c năng, nhi ệ m v ụ  đư ợ c giao:   II. Thành tích đ ạ t đư ợ c trong 6 năm ( 20....đ ế n 20...) :   1) Tóm  t ắ t thành tích c ủ a đơn v ị  t ừ  năm 20...đ ế n 20... :  (ph ầ n này ch ỉ  dành cho  cá nhân có gi ữ  ch ứ c v ụ  phó trư ở ng phòng tr ở  lên)   (l ậ p b ả ng th ố ng kê v ề  thành tích s ả n xu ấ t kinh doanh trong 6 năm đ ể  so sánh).   2) Thành tích đóng góp c ủ a b ả n thân t ừ  năm 20...đ ế n 20.. . :    -  N ộ i dung báo cáo Chi ế n s ĩ  Thi đua toàn qu ố c ph ả i nêu rõ thành tích xu ấ t s ắ c có  ph ạ m vi  ả nh hư ở ng trong toàn qu ố c v ề  ch ấ t lư ợ ng, hi ệ u qu ả  công tác đ ạ t đư ợ c.   -  Th ự c hi ệ n t ố t các k ế  ho ạ ch, chương tr ình c ủ a đơn v ị , đ ị a phương ho ặ c c ủ a qu ố c  gia, có nh ữ ng  gi ả i pháp h ợ p lý đem l ạ i hi ệ u qu ả  xu ấ t s ắ c trong s ả n xu ấ t kinh doanh.   -  Đ ổ i m ớ i công tác qu ả n lý trong s ả n xu ấ t kinh doanh. Đ ầ u tư chi ề u sâu, có tr ọ ng  tâm, đ ổ i m ớ i công ngh ệ  ....(n ế u có).   3 )  Nh ữ ng s á ng ki ế n, nh ữ ng vi ệ c l à m m ớ i v à  nh ữ ng gi ả i ph á p trong th ự c  hi ệ n  ho ặ c trong ch ỉ   đ ạ o th ự c hi ệ n nhi ệ m v ụ  trong 6 n ă m b á o c á o th àn h t í ch;   Đ ặ c bi ệ t     ph ả i nêu rõ sáng ki ế n kinh nghi ệ m, nh ữ ng đ ề  tài nghiên c ứ u khoa h ọ c  và  ứ ng d ụ ng khoa h ọ c k ỹ  thu ậ t xu ấ t s ắ c đem l ạ i hi ệ u qu ả  kinh t ế  và ý ngh ĩ a chính tr ị ,  xã h ộ i nh ấ t đ ị nh  đ ố i v ớ i cơ quan, đơn v ị  đ ị a phương (nêu n ộ i dung, hi ệ u qu ả , ph ạ m vi  áp d ụ ng sáng ki ế n, đư ợ c h ộ i đ ồ ng khoa h ọ c ho ặ c h ộ i đ ồ ng sáng ki ế n c ủ a cơ quan đơn  v ị  cùng c ấ p công nh ậ n ).  



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image3.emf]M ẫ u : Báo cáo thành tích xét t ặ ng danh hi ệ u Chi ế n s ĩ  thi đua c ấ p t ỉ nh (báo cáo thành tích 3 năm)     C Ộ NG HÒA XÃ H Ộ I CH Ủ  NGH Ĩ A VI Ệ T NAM   Đ ộ c l ậ p  -  T ự  do  -  H ạ nh phúc.                   BÁO CÁO THÀNH TÍCH   Đ ề  ngh ị  t ặ ng danh hi ệ u:  Chi ế n s ĩ  thi đua c ấ p t ỉ nh   (Giai đo ạ n t ừ  năm  200.. đ ế n năm 200...)     I. Sơ lư ợ c lý l ị ch b ả n thân và ch ứ c năng nhi ệ m v ụ .   1. Sơ  l ư ợ c  lý l ị ch:   -  H ọ  và tên: (ông, bà)           Năm sinh:    -  Ch ứ c v ụ  và đơn v ị  công tác hi ệ n nay:   2. Ch ứ c năng, nhi ệ m v ụ  đư ợ c giao:  (nêu ng ắ n g ọ n ch ứ c năng nhi ệ m v ụ  c ủ a b ả n  thân đư ợ c  giao, t ừ  đó mà báo cáo thành tích theo ch ứ c năng nhi ệ m v ụ  này)   II. Thành tích đ ạ t đư ợ c trong 3 năm  (200.. đ ế n 200..)   1. Tóm t ắ t thành tích c ủ a đơn v ị  t ừ  năm 200.. đ ế n 200.. :  (ph ầ n này ch ỉ  dành cho cá  nhân có gi ữ  ch ứ c v ụ  t ừ  phó trư ở ng phòng ho ặ c tương đươn g tr ở  lên);   Ph ầ n này ch ỉ  l ậ p b ả ng bi ể u th ố ng kê s ố  li ệ u mà t ậ p th ể , đơn v ị  đ ã  đ ạ t đư ợ c trong th ờ i  gian báo cáo thành tích là 3 năm, không c ầ n lý gi ả i ho ặ c thuy ế t trình. Khen th ư ở ng cho cá  nhân thì báo cáo thành tích ch ủ  y ế u c ủ a b ả n thân làm đư ợ c, không l ấ y  thành tích chung  c ủ a t ậ p th ể  đơn v ị  đưa vào ph ầ n thành tích đóng góp c ủ a b ả n thân.     2. Thành tích đóng góp c ủ a b ả n thân t ừ  năm 200.. đ ế n 200.. :    -  Yêu c ầ u báo cáo thành tích đ ầ y đ ủ  trong 3 năm (không thi ế u năm nào), báo l ầ n lư ợ t  thành tích t ừ  năm 200.. đ ế n 200.. (không ghi l ộ n x ộ n v ề  th ờ i gian). Tiêu chu ẩ n đ ể  báo cáo  thành tích căn c ứ  Hư ớ ng d ẫ n s ố  82/HD - BTĐKT ngày 04/9/2007 c ủ a Ban Thi đua khen  thư ở ng t ỉ nh V ĩ nh Long, nêu nh ữ ng vi ệ c làm đư ợ c c ụ  th ể , có s ố  li ệ u đ ể  ch ứ ng minh, vi ế t  ng ắ n g ọ n thành tích đ ạ t đư ợ c c ủ a t ừ ng năm, không lý lu ậ n chung chung;     -  N ộ i dung báo cáo thành tích ph ả i căn c ứ  vào ch ứ c năng nhi ệ m v ụ  đư ợ c giao, phân  tích năng su ấ t, ch ấ t lư ợ ng, hi ệ u qu ả  công tác đ ạ t đư ợ c. Th ự c hi ệ n t ố t các k ế  ho ạ ch, chương  trình c ủ a đ ị a phương ho ặ c c ủ a đơn v ị ;    -  N ế u là cán b ộ  ch ủ  ch ố t c ủ a ngành ho ặ c c ủ a đ ị a phương, ph ả i nêu đư ợ c công tác b ồ i  dư ỡ ng, đào t ạ o nâng cao trình  đ ộ  văn hoá, tr ình  đ ộ  chuyên môn cho cán b ộ , công ch ứ c  trong đơn v ị  ho ặ c c ủ a b ả n thân đ ể  nâng cao trình  đ ộ  chuyên môn.   3. Nh ữ ng gi ả i pháp trong  th ự c hi ệ n nhi ệ m v ụ  đư ợ c giao:   -  Ph ầ n này ph ả i nêu đư ợ c nh ữ ng sáng ki ế n, nh ữ ng vi ệ c làm m ớ i, nh ữ ng gi ả i pháp  trong th ự c hi ệ n nhi ệ m v ụ  đ ể  đ ạ t đư ợ c năng xu ấ t ch ấ t lư ợ ng hi ệ u qu ả  trong công tác  chuyên môn, trong báo  cáo thành tích 3 năm, m ỗ i năm nêu đư ợ c ít nh ấ t 1 sáng ki ế n ho ặ c 1  vi ệ c làm m ớ i, nêu đư ợ c các gi ả i pháp trong th ự c hi ệ n nhi ệ m v ụ  hàng năm. Đ ố i v ớ i cán b ộ  



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image4.emf]M ẫ u : Báo cáo thành tích xét t ặ ng danh hi ệ u Chi ế n s ĩ  thi đua cơ s ở  (báo cáo thành tích 1 năm)     C Ộ NG HÒA XÃ H Ộ I CH Ủ  NGH Ĩ A VI Ệ T NAM   Đ ộ c l ậ p  -  T ự  do  -  H ạ nh phúc.                   BÁO CÁO THÀNH TÍCH   Đ ề  ngh ị  t ặ ng danh hi ệ u:   Chi ế n s ĩ  thi đua cơ s ở  năm 200..     I. Sơ lư ợ c  lý l ị ch b ả n thân và ch ứ c năng nhi ệ m v ụ .   1. Sơ  l ư ợ c  lý l ị ch:   -  H ọ  và tên: (ông, bà)           Năm sinh:    -  Ch ứ c v ụ  và đơn v ị  công tác hi ệ n nay:   2. Ch ứ c năng, nhi ệ m v ụ  đư ợ c giao:  (nêu ng ắ n g ọ n ch ứ c năng nhi ệ m v ụ  c ủ a b ả n  thân đư ợ c giao, t ừ  đó mà báo cáo thành tích  theo ch ứ c năng nhi ệ m v ụ  này)   II. Thành tích đ ạ t đư ợ c trong 1 năm  (200..)   1. Tóm t ắ t thành tích c ủ a đơn v ị  năm 200.. :  (ph ầ n này ch ỉ  dành cho cá nhân có gi ữ   ch ứ c v ụ  t ừ  phó trư ở ng phòng ho ặ c tương đương tr ở  lên);   Ph ầ n này ch ỉ  l ậ p b ả ng bi ể u th ố ng kê s ố  li ệ u mà  t ậ p th ể , đơn v ị  đ ã  đ ạ t đư ợ c trong th ờ i  gian báo cáo thành tích là 1 năm, không c ầ n lý gi ả i ho ặ c thuy ế t trình. Khen th ư ở ng cho cá  nhân thì báo cáo thành tích ch ủ  y ế u c ủ a b ả n thân làm đư ợ c, không l ấ y thành tích chung  c ủ a t ậ p th ể  đơn v ị  đưa vào ph ầ n thành tí ch đóng góp c ủ a b ả n thân.     2. Thành tích đóng góp c ủ a b ả n thân t ừ  năm 200.. :    -  Yêu c ầ u báo cáo thành tích đ ầ y đ ủ  trong 1 năm, nêu đư ợ c nh ữ ng vi ệ c làm c ụ  th ể , có  s ố  li ệ u đ ể  ch ứ ng minh, vi ế t ng ắ n g ọ n, không lý lu ậ n chung chung. Tiêu chu ẩ n đ ể  báo cáo  thành t ích căn c ứ  Hư ớ ng d ẫ n s ố  82/HD - BTĐKT ngày 04/9/2007 c ủ a Ban Thi đua khen  thư ở ng t ỉ nh V ĩ nh Long;     -  N ộ i dung báo cáo thành tích ph ả i căn c ứ  vào ch ứ c năng nhi ệ m v ụ  đư ợ c giao, phân  tích năng su ấ t, ch ấ t lư ợ ng, hi ệ u qu ả  công tác đ ạ t đư ợ c. Th ự c hi ệ n t ố t các k ế  h o ạ ch, chương  trình c ủ a đ ị a phương ho ặ c c ủ a đơn v ị ;     -  N ế u là cán b ộ  ch ủ  ch ố t c ủ a ngành ho ặ c c ủ a đ ị a phương, ph ả i nêu đư ợ c công tác b ồ i  dư ỡ ng, đào t ạ o nâng cao trình  đ ộ  văn hoá, tr ình  đ ộ  chuyên môn cho cán b ộ , công ch ứ c  trong đơn v ị  ho ặ c c ủ a b ả n thân  đ ể  nâng cao trình  đ ộ  chuyên môn;     3. Nh ữ ng gi ả i pháp trong th ự c hi ệ n nhi ệ m v ụ  đư ợ c giao:   -  Ph ầ n này ph ả i nêu đư ợ c nh ữ ng sáng ki ế n, nh ữ ng vi ệ c làm m ớ i, nh ữ ng gi ả i pháp  trong th ự c hi ệ n nhi ệ m v ụ  đ ể  đ ạ t đư ợ c năng xu ấ t ch ấ t lư ợ ng hi ệ u qu ả  trong công tác  chuyên  môn, trong báo cáo thành tích, ít nh ấ t nêu đư ợ c 1 sáng ki ế n ho ặ c 1 vi ệ c làm m ớ i,  nêu đư ợ c các gi ả i pháp trong th ự c hi ệ n nhi ệ m v ụ  đư ợ c giao. Đ ố i v ớ i cán b ộ  t ừ  phó phòng  ho ặ c tương đương tr ở  lên, c ầ n nêu đư ợ c các gi ả i pháp trong ch ỉ  đ ạ o th ự c hi ệ n nhi ệ m v ụ  d o  mình  đư ợ c phân công ph ụ  trách. (không báo cáo sáng ki ế n ra t ờ  gi ấ y riêng);   



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image5.emf]M ẫ u:  Báo cáo thành tích Huân chương lao đ ộ ng (dùng cho cá nhân. Báo cáo thành tích 7 năm đ ố i v ớ i  Huân chương Lao đ ộ ng h ạ ng ba,  6  năm đ ố i v ớ i Huân chương Lao đ ộ ng h ạ ng nhì và h ạ ng nh ấ t.    C Ộ NG HÒA XÃ H Ộ I CH Ủ  NGH Ĩ A VI Ệ T NAM   Đ ộ c l ậ p  -  T ự  do  -  H ạ nh phúc.         BÁ O CÁO THÀNH TÍCH   Đ ề  ngh ị  t ặ ng thư ở ng:   Huân chương Lao đ ộ ng h ạ ng ...   I. Sơ lư ợ c lý l ị ch b ả n thân và ch ứ c năng nhi ệ m v ụ .   1. Sơ lư ợ c lý l ị ch:   -  H ọ  và tên: (ông, bà)           Năm sinh:    -  Quê quán (ghi rõ ba c ấ p: xã, huy ệ n, t ỉ nh);   -  Nơi  ở  hi ệ n nay:    -  Ngày tham gi a công tác Cách m ạ ng:   -  Trình  đ ộ  Văn hoá:    -  Trình  đ ộ  chuyên môn nghi ệ p v ụ :   -  Ngày vào đ ả ng CSVN ho ặ c vào Đoàn TNCSHCM:   -  Ch ứ c v ụ  đơn v ị  công tác hi ệ n nay:   -  Th ờ i gian gi ữ  ch ứ c v ụ  t ừ :   2. Ch ứ c năng, nhi ệ m v ụ  đư ợ c giao:  (nêu ng ắ n g ọ n ch ứ c năng nhi ệ m v ụ  c ủ a b ả n thân đư ợ c  giao, t ừ  đó mà báo cáo thành tích theo ch ứ c năng nhi ệ m v ụ  này)   II. Thành tích đ ạ t đư ợ c trong ... năm  (200.. đ ế n 200..)   1. Tóm t ắ t thành tích c ủ a đơn v ị  t ừ  năm 200.. đ ế n 200.. :  (ph ầ n này ch ỉ  dành cho cá nhân  có gi ữ  ch ứ c v ụ  t ừ  phó trư ở ng phòng h o ặ c tương đương tr ở  lên)   Gi ả i thích :  Ph ầ n này ch ỉ  l ậ p b ả ng bi ể u th ố ng kê s ố  li ệ u mà t ậ p th ể , đơn v ị  đ ã  đ ạ t đư ợ c trong  th ờ i gian báo cáo thành tích 7 năm ho ặ c  6  năm, không  c ầ n lý gi ả i ho ặ c thuy ế t trình, n ế u th àn h  t í ch chung c ủ a  đơ n v ị  kh ô ng th ể  n ê u trong b ả ng bi ể u  đư ợ c th ì  m ớ i thuy ế t minh ng ắ n g ọ n, n ê u  nh ữ ng n é t ch ủ  y ế u, kh ô ng c ầ n l ý  lu ậ n chung chung.   Khen thư ở ng cho cá nhân thì báo cáo thành tích ch ủ  y ế u c ủ a b ả n thân đ ã  đ ạ t đư ợ c, không l ấ y  thành tích chung c ủ a t ậ p th ể  đơn v ị  đưa vào ph ầ n thành tích đóng góp  c ủ a b ả n thân.     2. Thành tích đóng góp c ủ a b ả n thân t ừ  năm 200.. đ ế n 200.. :    -  Yêu c ầ u báo cáo thành tích đ ầ y đ ủ  trong ... năm (không thi ế u năm nào), báo l ầ n lư ợ t thành  tích t ừ  năm 200.. đ ế n 200.. (không ghi l ộ n x ộ n v ề  th ờ i gian), nêu đư ợ c nh ữ ng vi ệ c làm c ụ  th ể , có  s ố  li ệ u đ ể  ch ứ ng minh, vi ế t ng ắ n g ọ n thành tích t ừ ng năm theo tiêu chu ẩ n báo cáo thành tích xét  danh hi ệ u Chi ế n s ĩ  thi đua cơ s ở , không lý lu ậ n chung chung;     -  N ộ i dung báo cáo thành tích ph ả i căn c ứ  vào ch ứ c năng nhi ệ m v ụ  đư ợ c giao, phân tích  n ăng su ấ t, ch ấ t lư ợ ng, hi ệ u qu ả  công tác đ ạ t đư ợ c. Th ự c hi ệ n t ố t các k ế  ho ạ ch, chương tr ình c ủ a  đ ị a phương ho ặ c c ủ a đơn v ị ;    3. Nh ữ ng gi ả i pháp trong th ự c hi ệ n nhi ệ m v ụ  đư ợ c giao:    -  Ph ầ n này ph ả i nêu đư ợ c nh ữ ng sáng ki ế n, nh ữ ng vi ệ c làm m ớ i, nh ữ ng gi ả i phá p trong th ự c  hi ệ n nhi ệ m v ụ  đ ể  đ ạ t đư ợ c năng xu ấ t ch ấ t lư ợ ng hi ệ u qu ả  trong công tác chuyên môn, đ ố i v ớ i cán  b ộ  t ừ  phó trư ở ng phòng ho ặ c tương đương tr ở  lên, ph ả i nêu đư ợ c các gi ả i pháp trong ch ỉ  đ ạ o th ự c  hi ệ n nhi ệ m v ụ  do mình  đư ợ c phân công ph ụ  trách;   -  V ề  đ ổ i m ớ i công tác qu ả n lý Nhà n ư ớ c như c ả i cách hành chính, qu ả n lý đ ơn v ị , sáng ki ế n  kinh nghi ệ m, nh ữ ng đ ề  tài nghiên c ứ u khoa h ọ c và  ứ ng d ụ ng khoa h ọ c k ỹ  thu ậ t đem l ạ i hi ệ u qu ả   kinh t ế  và ý ngh ĩ a chính tr ị , xã h ộ i nh ấ t đ ị nh trong ph ạ m vi đơn v ị , đ ị a phươ ng, thì c ầ n nêu đư ợ c  n ộ i dung, hi ệ u qu ả , ph ạ m vi áp d ụ ng sáng ki ế n, đư ợ c h ộ i đ ồ ng sáng ki ế n, h ộ i đ ồ ng khoa h ọ c cùng  c ấ p công nh ậ n (n ế u có);   



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image6.emf]M ẫ u : Báo cáo thành tích Huân chương Lao đ ộ ng (dùng cho đơn v ị  cơ s ở . Báo cáo 5 năm)   tên đơn v ị  cơ s ở  ...                  C Ộ NG HÒA XÃ H Ộ I CH Ủ  NGH Ĩ A VI Ệ T NAM   ....................                                Đ ộ c l ậ p  -  T ự  do  -  H ạ nh phúc.                   BÁO CÁO THÀNH TÍC H   Đ ề  ngh ị  t ặ ng thư ở ng:    Huân chương Lao đ ộ ng h ạ ng ….    Tên đơn v ị :    I. Sơ lư ợ c đ ặ c đi ể m  chung  và ch ứ c năng nhi ệ m v ụ  c ủ a đơn v ị :   1) Đ ặ c đi ể m chung:   -  Ngày tháng năm thành l ậ p đơn v ị :   -  Cơ c ấ u t ổ  ch ứ c, phòng ban, t ổ ng s ố  cán b ộ , công ch ứ c...   -  Các t ổ  ch ứ c đ ả n g và đoàn th ể  trong đơn v ị ;   -  Cơ s ở  v ậ t ch ấ t ph ụ c v ụ  cho công tác chuyên môn ho ặ c ph ụ c v ụ  cho s ả n xu ấ t kinh doanh:   -  Tài chính: t ổ ng s ố  v ố n, trong đó v ố n c ố  đ ị nh, v ố n lưu đ ộ ng, ngu ồ n v ố n: v ố n ngân sách  c ấ p, v ố n t ự  có ho ặ c v ố n vay ngân hàng (n ế u có).   -  V ố n  c ổ  ph ầ n: Bao nhiêu c ổ  ph ầ n, m ệ nh giá c ổ  ph ầ n (n ế u có).   2) Ch ứ c năng, nhi ệ m v ụ  đư ợ c giao:  (nêu ng ắ n g ọ n ch ứ c năng nhi ệ m v ụ  c ủ a đơn v ị , t ừ  đó  mà báo cáo thành tích theo ch ứ c năng nhi ệ m v ụ  này)   II. Thành tích đ ạ t đư ợ c trong 5 năm (20... đ ế n 20...) :   1) Đánh gi á chung thành tích đ ạ t đư ợ c t ừ  năm 20.. đ ế n 20..: Yêu c ầ u báo cáo thành tích  đ ầ y đ ủ  trong 5 năm (không thi ế u năm nào), báo l ầ n lư ợ t thành tích t ừ  năm 200.. đ ế n 200..  (không ghi l ộ n x ộ n v ề  th ờ i gian),  trên cơ s ở  t ổ ng h ợ p thành tích đ ã  đ ạ t đư ợ c trong 5 năm,  đ ã  báo cáo hàng năm đ ể  bình ch ọ n khen thư ở ng theo t ừ ng  n ă m c ô ng t á c ho ặ c theo  kh ố i thi đua;    -  N ộ i dung báo cáo thành tích, ph ả i căn c ứ  vào ch ứ c năng nhi ệ m v ụ , báo cáo t ừ ng ph ầ n  vi ệ c theo chương tr ình  đ ề  án công tác đ ã nêu ra v ớ i các ch ỉ  tiêu c ụ  th ể  đư ợ c gi ao, phân tích  năng su ấ t, ch ấ t lư ợ ng, hi ệ u qu ả  công tác ho ặ c trong s ả n xu ấ t kinh doanh đ ã  đ ạ t đư ợ c, l ấ y năm  sau so v ớ i năm trư ớ c.   -  Phân tích nh ữ ng đ ổ i m ớ i trong công tác qu ả n lý Nhà n ư ớ c như c ả i cách hành chính, qu ả n  lý đ ơn v ị , sáng ki ế n kinh nghi ệ m, nh ữ ng  đ ề  tài nghiên c ứ u khoa h ọ c và  ứ ng d ụ ng khoa h ọ c k ỹ   thu ậ t đem l ạ i hi ệ u qu ả  kinh t ế  và ý ngh ĩ a chính tr ị , xã h ộ i nh ấ t đ ị nh đ ố i v ớ i đơn v ị , đ ị a phương.   Sau ph ầ n báo cáo thành tích 5 năm, các đơn v ị  có giao ch ỉ  tiêu k ế  ho ạ ch hàng năm, ho ặ c  các nhi ệ m v ụ  có th ể  hi ệ n đư ợ c s ố  li ệ u th ự c hi ệ n hàng năm, yêu c ầ u l ậ p b ả ng bi ể u đ ể  so sánh và  làm cơ s ở  ch ứ ng minh thành tích chung c ủ a đơn v ị  đ ã  đ ạ t đư ợ c b ằ ng con s ố  th ự c t ế ;    Các đơn v ị  có ngh ĩ a v ụ  n ộ p thu ế  cho nhà nư ớ c, ph ả i có xác nh ậ n s ố  ti ề n thu ế  đ ã n ộ p và t ỷ   l ệ  n ộ p th u ế  so v ớ i ch ỉ  tiêu đư ợ c giao tr ọ ng năm báo cáo thành tích c ủ a cơ quan thu ế  cùng c ấ p;   2. Các gi ả i pháp th ự c hi ệ n và nguyên nhân đ ạ t đư ợ c thành tích :    -  Ph ầ n này c ầ n nêu đư ợ c nh ữ ng sáng ki ế n, nh ữ ng vi ệ c làm m ớ i, nh ữ ng gi ả i pháp trong t ổ   ch ứ c th ự c hi ệ n đem l ạ i hi ệ u qu ả  thi ế t th ự c trong công tác ho ặ c trong s ả n xu ấ t kinh doanh;    -  T ổ  ch ứ c, th ự c hi ệ n các chương tr ình c ấ p trên giao đem l ạ i hi ệ u qu ả  đ ế n m ứ c nào;  



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image7.emf]M ẫ u : Báo cáo thành tích Huân chương Lao đ ộ ng (dùng cho t ậ p th ể  n ằ m trong đơn v ị  cơ s ở . Báo cáo 5 năm)   tên đơn v ị  cơ s ở                              C Ộ NG HÒA XÃ H Ộ I CH Ủ  NGH Ĩ A VI Ệ T NAM   ............                          Đ ộ c l ậ p  -  T ự  do  -  H ạ nh phúc.                   BÁO  CÁO THÀNH TÍCH   Đ ề  ngh ị  t ặ ng thư ở ng:    Huân chương Lao d ộ ng h ạ ng ….     Tên t ậ p th ể :    I. Sơ lư ợ c đ ặ c đi ể m  chung  và ch ứ c năng nhi ệ m v ụ  c ủ a t ậ p th ể :   1) Đ ặ c đi ể m chung:   -  Ngày tháng năm thành l ậ p t ậ p th ể :   -  Cơ c ấ u t ổ  ch ứ c, t ổ ng s ố  cán b ộ , công ch ứ c...   -  Các t ổ  ch ứ c đ ả ng và đoàn th ể  trong t ậ p th ể  (n ế u có);   -  Cơ s ở  v ậ t ch ấ t ph ụ c v ụ  cho công tác chuyên môn ho ặ c ph ụ c v ụ  cho s ả n xu ấ t kinh doanh:   -  Tài chính: t ổ ng s ố  v ố n, trong đó v ố n c ố  đ ị nh, v ố n lưu đ ộ ng, ngu ồ n v ố n: v ố n ngân sách  c ấ p, v ố n t ự  có ho ặ c vay ngân hàng (n ế u  có).   -  V ố n c ổ  ph ầ n: Bao nhiêu c ổ  ph ầ n, m ệ nh giá c ổ  ph ầ n (n ế u có).   2) Ch ứ c năng, nhi ệ m v ụ  đư ợ c giao:  (nêu ng ắ n g ọ n ch ứ c năng nhi ệ m v ụ  c ủ a t ậ p th ể , t ừ   đó mà báo cáo thành tích theo ch ứ c năng nhi ệ m v ụ  này)   II. Thành tích đ ạ t đư ợ c trong 5 năm (20... đ ế n 20... ) :   1) Đánh giá chung thành tích đ ạ t đư ợ c t ừ  năm 20.. đ ế n 20..:  Yêu c ầ u báo cáo thành tích  đ ầ y đ ủ  trong 5 năm (không thi ế u năm nào), báo l ầ n lư ợ t thành tích t ừ  năm 200.. đ ế n 200..  (không ghi l ộ n x ộ n v ề  th ờ i gian),  trên cơ s ở  t ổ ng h ợ p thành tích đ ã  đ ạ t đư ợ c  trong 5 năm, tiêu  chu ẩ n đ ể  vi ế t báo cáo thành tích, căn c ứ  vào 5 tiêu chu ẩ n vi ế t thành tích T ậ p th ể  lao đ ộ ng xu ấ t  s ắ c hàng năm đ ã ghi rõ trong M ẫ u hư ớ ng d ẫ n vi ế t báo cáo thành tích T ậ p th ể  lao đ ộ ng xu ấ t s ắ c;    -  N ộ i dung báo cáo thành tích, ph ả i căn c ứ  vào  ch ứ c năng nhi ệ m v ụ , báo cáo t ừ ng ph ầ n  vi ệ c theo chương tr ình  đ ề  án công tác đ ã nêu ra v ớ i các ch ỉ  tiêu c ụ  th ể  đư ợ c giao, phân tích  năng su ấ t, ch ấ t lư ợ ng, hi ệ u qu ả  công tác ho ặ c trong s ả n xu ấ t kinh doanh đ ã  đ ạ t đư ợ c, l ấ y năm  sau so v ớ i năm trư ớ c.   -  Phân tíc h nh ữ ng đ ổ i m ớ i trong công tác qu ả n lý nhà n ư ớ c như c ả i cách hành chính, qu ả n  lý đ ơn v ị , sáng ki ế n kinh nghi ệ m, nh ữ ng đ ề  tài nghiên c ứ u khoa h ọ c và  ứ ng d ụ ng khoa h ọ c k ỹ   thu ậ t đem l ạ i hi ệ u qu ả  kinh t ế  và ý ngh ĩ a chính tr ị , xã h ộ i nh ấ t đ ị nh đ ố i v ớ i đơn v ị , đ ị a phương.   Sau ph ầ n báo cáo thành tích 5 năm, các t ậ p th ể  có giao ch ỉ  tiêu k ế  ho ạ ch hàng năm, ho ặ c  các nhi ệ m v ụ  có th ể  hi ệ n đư ợ c s ố  li ệ u th ự c hi ệ n hàng năm, yêu c ầ u l ậ p b ả ng bi ể u đ ể  so sánh và  làm cơ s ở  ch ứ ng minh thành tích chung c ủ a đơn v ị  đ ã  đ ạ t đư ợ c b ằ ng con s ố  th ự c t ế ;    Các t ậ p th ể  có ngh ĩ a v ụ  n ộ p thu ế  cho nhà nư ớ c, ph ả i có xác nh ậ n s ố  ti ề n thu ế  đ ã n ộ p và t ỷ   l ệ  n ộ p thu ế  so v ớ i ch ỉ  tiêu đư ợ c giao trong 5 năm báo cáo thành tích c ủ a cơ quan thu ế  cùng c ấ p;   2. Các gi ả i pháp th ự c hi ệ n và nguyên nhân đ ạ t đư ợ c  thành tích :    -  Ph ầ n này c ầ n nêu đư ợ c nh ữ ng sáng ki ế n, nh ữ ng vi ệ c làm m ớ i, nh ữ ng gi ả i pháp trong t ổ   ch ứ c th ự c hi ệ n đem l ạ i hi ệ u qu ả  thi ế t th ự c trong công tác ho ặ c trong s ả n xu ấ t kinh doanh;   



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image8.emf]M ẫ u:   Thành tích đ ề  ngh ị  Th ủ  tư ớ ng Chính ph ủ  t ặ ng B ằ ng khen  (d ù ng  cho cá nhân, báo cáo 5 năm )     C Ộ NG HÒA XÃ H Ộ I CH Ủ  NGH Ĩ A VI Ệ T NAM   Đ ộ c L ậ p  –  T ự  do  –  H ạ nh phúc          BÁO CÁO THÀNH TÍCH   Đ ề  ngh ị  :  Th ủ  t ư ớ ng Chính ph ủ  t ặ ng B ằ ng khen     I. Sơ lư ợ c l ị ch s ử  b ả n thân  và ch ứ c năng nhi ệ m v ụ  đư ợ c giao   1) S ơ  lư ợ c lý l ị ch   H ọ  và tên :  ông, bà;   N ă m sinh : .   Quê quán: xã                    , huy ệ n                          , t ỉ nh .   Ch ổ   ở  hi ệ n nay: xã                    , huy ệ n                          , t ỉ nh .   Ch ứ c v ụ  hi ệ n nay:    II.   Thà nh tích  đ ã   đ ạ t  đư ợ c trong 5 năm: (20.…   - 20.…)   1)  N ê u  b ả n th â n l à  ng ư ờ i ch ủ  1 doanh nghi ệ p ho ặ c ch ủ  1 t ậ p th ể  th ì  n ê u   th ậ t  ng ắ n g ọ n th à nh t í ch chung c ủ a t ậ p th ể ,    ……   … …   2 )  N ê u th à nh t í ch  đó ng g ó p c ủ a b ả n th â n trong 5 n ă m (20… - 20…)   Ghi chú : Yêu c ầ u l ậ p b ả n g  bi ể u đ ể  th ể  hi ệ n con s ố  đ ã th ự c hi ệ n đư ợ c  h àn g n ă m  đ ể  c ó  c ơ  s ở  son s á nh, ph ầ n N ộ i dung ghi c á c l à  c á c m ụ c b ả n th â n ho ặ c doanh nghi ệ p  đ ã  th ự c hi ệ n theo ch ứ c n ă ng nhi ệ m v ụ  h àn g n ă m, v í  d ụ : tr ự c ti ế p  ủ ng h ộ  ti ề n; v ậ n  đ ộ ng  ủ ng h ộ  ti ề n; ti ê u th ụ  v é  s ố ; n ộ p ng â n s á ch  cho  đơ n v ị  ch ủ  qu ả n ; ngh ĩ a v ụ  n ộ p  thu ế  cho nh à  n ư ớ c ; x â y nh à  t ì nh ngh ĩ a v.v....   l ư u  ý  m ụ c n à o kh ô ng c ó  th ì  kh ô ng ghi.          N ộ i dung  2003  2004  2005  2006  2007                                                                  T ổ ng s ố       



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image9.emf]M ẫ u : Báo cáo thành tích đ ề  ngh ị  UBND t ỉ nh t ặ ng B ằ ng khen cho cá nhân, tiêu bi ể u trong Chi ế n s ĩ  thi  đua cơ s ở  2 năm, (báo cáo thành tích  trong  2 năm);     C Ộ NG HÒA XÃ H Ộ I CH Ủ  NGH Ĩ A VI Ệ T NAM   Đ ộ c l ậ p  -  T ự  do  -  H ạ nh phúc.                   BÁO CÁO THÀNH TÍCH   Đ ề  ngh ị :   UBN D t ỉ nh t ặ ng B ằ ng khen   (V ề  thành tích tiêu bi ể u trong Chi ế n s ĩ  thi đua cơ s ở  2 năm 200..  -  200..)     I. Sơ lư ợ c lý l ị ch b ả n thân và ch ứ c năng nhi ệ m v ụ .   1. Sơ  l ư ợ c  lý l ị ch:   -  H ọ  và tên: (ông, bà)           Năm sinh:    -  Ch ứ c v ụ  và đơn v ị  công tác hi ệ n nay:   2. Ch ứ c nă ng, nhi ệ m v ụ  đư ợ c giao:  (nêu ng ắ n g ọ n ch ứ c năng nhi ệ m v ụ  c ủ a b ả n  thân đư ợ c giao, t ừ  đó mà báo cáo thành tích theo ch ứ c năng nhi ệ m v ụ  này)   II. Thành tích đ ạ t đư ợ c trong 2 năm (200..  -  200..)   1. Tóm t ắ t thành tích c ủ a t ậ p th ể  t ừ  năm 200..  -  200.. :  (ph ầ n này  ch ỉ  dành cho cá  nhân có gi ữ  ch ứ c v ụ  t ừ  phó trư ở ng phòng ho ặ c tương đương tr ở  lên);   Ph ầ n này ch ỉ  l ậ p b ả ng bi ể u th ố ng kê s ố  li ệ u mà t ậ p th ể , đơn v ị  đ ã  đ ạ t đư ợ c trong th ờ i  gian báo cáo thành tích là 2 năm, không c ầ n lý gi ả i ho ặ c thuy ế t trình. Khen th ư ở ng cho  cá  nhân thì báo cáo thành tích ch ủ  y ế u c ủ a b ả n thân làm đư ợ c, không l ấ y thành tích chung  c ủ a t ậ p th ể  đơn v ị  đưa vào ph ầ n thành tích đóng góp c ủ a b ả n thân.     2. Thành tích đóng góp c ủ a b ả n thân t ừ  năm 200...  -  200.. :    -  Yêu c ầ u báo cáo thành tích đ ầ y đ ủ  tron g 2 năm (không thi ế u năm nào), báo l ầ n lư ợ t  thành tích t ừ  năm 200... đ ế n 200... (không ghi l ộ n x ộ n v ề  th ờ i gian). Tiêu chu ẩ n đ ể  báo cáo  thành tích căn c ứ  Hư ớ ng d ẫ n s ố  82/HD - BTĐKT ngày 04/9/2007 c ủ a Ban Thi đua khen  thư ở ng t ỉ nh V ĩ nh Long. Trong báo cáo nêu  nh ữ ng vi ệ c làm đư ợ c c ụ  th ể , có s ố  li ệ u đ ể   ch ứ ng minh, vi ế t ng ắ n g ọ n thành tích đ ạ t đư ợ c c ủ a t ừ ng năm, không lý lu ậ n chung chung;     -  N ộ i dung báo cáo thành tích ph ả i căn c ứ  vào ch ứ c năng nhi ệ m v ụ  đư ợ c giao, phân  tích năng su ấ t, ch ấ t lư ợ ng, hi ệ u qu ả  công tá c đ ạ t đư ợ c. Th ự c hi ệ n t ố t các k ế  ho ạ ch, chương  trình c ủ a đ ị a phương ho ặ c c ủ a đơn v ị ;    -  N ế u là cán b ộ  ch ủ  ch ố t c ủ a ngành ho ặ c c ủ a đ ị a phương, ph ả i nêu đư ợ c công tác b ồ i  dư ỡ ng, đào t ạ o nâng cao trình  đ ộ  văn hoá, tr ình  đ ộ  chuyên môn cho cán b ộ , công ch ứ c  tro ng đơn v ị  ho ặ c c ủ a b ả n thân đ ể  nâng cao trình  đ ộ  chuyên môn.   3. Nh ữ ng gi ả i pháp trong th ự c hi ệ n nhi ệ m v ụ  đư ợ c giao:   -  Ph ầ n này ph ả i nêu đư ợ c nh ữ ng sáng ki ế n, nh ữ ng vi ệ c làm m ớ i, nh ữ ng gi ả i pháp  trong th ự c hi ệ n nhi ệ m v ụ  đ ể  đ ạ t đư ợ c năng xu ấ t ch ấ t lư ợ ng hi ệ u  qu ả  trong công tác  chuyên môn, đ ố i v ớ i cán b ộ  t ừ  phó phòng ho ặ c tương đương tr ở  lên, nêu đư ợ c các gi ả i 



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image10.emf]M ẫ u:  Báo cáo thành tích B ằ ng khen c ủ a UBND t ỉ nh (dùng cho t ậ p th ể ) v ề  thành tích tiêu bi ể u xu ấ t s ắ c  trong s ố  T ậ p th ể  lao đ ộ ng xu ấ t s ắ c 2 năm liên t ụ c. Báo cáo trong 2 năm.     UBND T Ỉ NH V Ĩ NH LONG             C Ộ NG HÒA XÃ H Ộ I CH Ủ  NGH Ĩ A VI Ệ T NAM   Tên đơn v ị  đ ề  ngh ị :  ....                         Đ ộ c l ậ p  -  T ự  do  -  H ạ nh phúc.                   BÁO CÁO THÀNH TÍCH   Đ ề  ngh ị  :  Ch ủ  t ị ch UBND t ỉ nh t ặ ng B ằ ng khen   V ề  thành tích 2 năm tiêu bi ể u trong s ố  T ậ p th ể  Lao đ ộ ng xu ấ t s ắ c      I. Sơ lư ợ c đ ặ c đi ể m  chung  và ch ứ c năng nhi ệ m v ụ  c ủ a t ậ p th ể :   1. Đ ặ c đi ể m chung:   -  ngày tháng năm thành l ậ p t ậ p th ể   -  Cơ c ấ u t ổ  ch ứ c, t ổ ng s ố  cán b ộ , công ch ứ c...   -  Các t ổ  ch ứ c đ ả ng và đoàn th ể  trong t ậ p th ể  (n ế u có);   -  Cơ s ở  v ậ t ch ấ t ph ụ c v ụ  cho công tác chuyên môn ho ặ c ph ụ c v ụ  cho s ả n xu ấ t kinh doanh:   -  Tài chính  đơn v ị : t ổ ng s ố  v ố n, trong đó v ố n c ố  đ ị nh, v ố n lưu đ ộ ng, ngu ồ n v ố n: v ố n ngân sách  c ấ p, t ự  có vay ngân hàng (n ế u có).   -  V ố n c ổ  ph ầ n: Bao nhiêu c ổ  ph ầ n, m ệ nh giá c ổ  ph ầ n (n ế u có).   2. Ch ứ c năng nhi ệ m v ụ  đư ợ c giao:  (nêu ng ắ n g ọ n ch ứ c năng nhi ệ m v ụ  c ủ a t ậ p th ể ,  t ừ  đó mà  báo cáo thành tích theo ch ứ c năng nhi ệ m v ụ  này)   II. Thành tích đ ạ t đư ợ c trong 2 năm (20... - 200...):   Yêu c ầ u báo cáo thành tích đ ầ y đ ủ  trong 2 năm (không thi ế u năm nào), báo l ầ n lư ợ t thành tích t ừ   năm 200.. đ ế n 200.. (không ghi l ộ n x ộ n v ề  th ờ i gia n),  trên cơ s ở  t ổ ng h ợ p thành tích T ậ p th ể  Lao đ ộ ng  xu ấ t s ắ c c ủ a hai năm, trong báo cáo thành tích hai năm, m ỗ i năm ph ả i nêu đư ợ c đ ầ y đ ủ  5 tiêu chu ẩ n  xét danh hi ệ u T ậ p th ể  Lao đ ộ ng xu ấ t s ắ c theo Đi ề u 27 Lu ậ t Thi đua, khen thư ở ng đ ã qui  đ ị nh, c ụ  th ể :   1)  Sán g t ạ o, vư ợ t khó hoàn thành xu ấ t s ắ c nhi ệ m v ụ , th ự c hi ệ n t ố t ngh ĩ a v ụ  đ ố i v ớ i nhà nư ớ c;    2) Có phong trào thi đua thư ờ ng xuyên, thi ế t th ự c, hi ệ u qu ả ;    3) Có 100% cá nhân trong t ậ p th ể  hoàn thành nhi ệ m v ụ  đư ợ c giao, trong đó có ít nh ấ t 70% cá nhân  đ ạ t danh h i ệ u "Lao đ ộ ng tiên ti ế n";    4) Có cá nhân đ ạ t danh hi ệ u Chi ế n s ĩ  thi đua cơ s ở  và không có cá nhân b ị  k ỷ  lu ậ t t ừ  c ả nh cáo tr ở   lên;    5) N ộ i b ộ  đoàn k ế t, gương m ẫ u ch ấ p hành ch ủ  trương, chính sách c ủ a Đ ả ng, pháp lu ậ t c ủ a Nhà  nư ớ c;   -  N ộ i dung báo cáo thành tíc h, ph ả i căn c ứ  vào ch ứ c năng nhi ệ m v ụ , báo cáo t ừ ng ph ầ n vi ệ c theo  chương tr ình  đ ề  án công tác đ ã nêu ra v ớ i các ch ỉ  tiêu c ụ  th ể  đư ợ c giao, phân tích năng su ấ t, ch ấ t  lư ợ ng, hi ệ u qu ả  công tác ho ặ c trong s ả n xu ấ t kinh doanh đ ã  đ ạ t đư ợ c, l ấ y năm sau so v ớ i nă m trư ớ c.   -  Phân tích nh ữ ng đ ổ i m ớ i trong công tác qu ả n lý Nhà n ư ớ c như c ả i c ách hành chính, qu ả n lý đ ơn  v ị , sáng ki ế n kinh nghi ệ m, nh ữ ng đ ề  tài nghiên c ứ u khoa h ọ c và  ứ ng d ụ ng khoa h ọ c k ỹ  thu ậ t đem l ạ i  hi ệ u qu ả  kinh t ế  và ý ngh ĩ a chính tr ị , xã h ộ i nh ấ t đ ị nh đ ố i v ớ i đơn v ị , đ ị a phương.  



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image11.emf]M ẫ u:  Thành tích đ ề  ngh ị  Th ủ  tư ớ ng Chính ph ủ  t ặ ng B ằ ng khen (dùng cho cá nhân, Báo cáo 5 năm).   C Ộ NG HÒA XÃ H Ộ I CH Ủ  NGH Ĩ A VI Ệ T NAM   Đ ộ c l ậ p  -  T ự  do  -  H ạ nh phúc         BÁO CÁO THÀNH TÍCH    Đ ề  ngh ị :   Th ủ  tư ớ ng Chính ph ủ  t ặ ng B ằ ng khen     I. Sơ lư ợ c lý l ị ch b ả n thân v à ch ứ c năng nhi ệ m v ụ .   1. Sơ lư ợ c lý l ị ch:   -  H ọ  và tên: (ông, bà)           Năm sinh:    -  Quê quán (ghi rõ ba c ấ p: xã, huy ệ n, t ỉ nh);   -  Nơi  ở  hi ệ n nay:    -  Ngày tham gia công tác Cách m ạ ng:   -  Trình  đ ộ  Văn hoá:    -  Trình  đ ộ  chuyên môn nghi ệ p v ụ :   -  Ngày vào đ ả ng CSVN h o ặ c vào Đoàn TNCSHCM:   -  Ch ứ c v ụ  hi ệ n nay:   -  Th ờ i gian gi ữ  ch ứ c v ụ  t ừ :   2. Ch ứ c năng, nhi ệ m v ụ  đư ợ c giao:  (nêu ng ắ n g ọ n ch ứ c năng nhi ệ m v ụ  c ủ a b ả n thân đư ợ c  giao, t ừ  đó mà báo cáo thành tích theo ch ứ c năng nhi ệ m v ụ  này)   II. Thành tích đ ạ t đư ợ c trong 5 năm  (2 00.. đ ế n 200..)   1. Tóm t ắ t thành tích c ủ a đơn v ị  t ừ  năm 200.. đ ế n 200... :  (ph ầ n này ch ỉ  dành cho cá nhân  có gi ữ  ch ứ c v ụ  t ừ  phó trư ở ng phòng ho ặ c tương đương tr ở  lên);   Ph ầ n này ch ỉ  l ậ p b ả ng bi ể u th ố ng kê s ố  li ệ u mà t ậ p th ể , đơn v ị  đ ã  đ ạ t đư ợ c trong th ờ i gia n  báo cáo thành tích là 5 năm, không c ầ n lý gi ả i ho ặ c thuy ế t trình. Khen th ư ở ng cho cá nhân thì báo  cáo thành tích ch ủ  y ế u c ủ a b ả n thân làm đư ợ c, không l ấ y thành tích chung c ủ a t ậ p th ể  đơn v ị  đưa  vào ph ầ n thành tích đóng góp c ủ a b ả n thân.   2. Thành tích đón g góp c ủ a b ả n thân t ừ  năm 2003 đ ế n 2007 :    -  Yêu c ầ u báo cáo thành tích đ ầ y đ ủ  trong 5 năm (không thi ế u năm nào), báo l ầ n lư ợ t thành  tích t ừ  năm 200.. đ ế n 200.. (không ghi l ộ n x ộ n v ề  th ờ i gian), nêu nh ữ ng vi ệ c làm đư ợ c c ụ  th ể , có  s ố  li ệ u đ ể  ch ứ ng minh, vi ế t  ng ắ n g ọ n thành tích đ ạ t đư ợ c c ủ a t ừ ng năm, không lý lu ậ n chung  chung. Tiêu chu ẩ n đ ã qui  đ ị nh rõ t ạ i hư ớ ng d ẫ n s ố  82/HD - BTĐKT ngày 04/9/2007 c ủ a Ban thi  đua Khen thư ở ng t ỉ nh V ĩ nh Long;     -  N ộ i dung báo cáo thành tích ph ả i căn c ứ  vào ch ứ c năng nhi ệ m v ụ  đư ợ c  giao, phân tích  năng su ấ t, ch ấ t lư ợ ng, hi ệ u qu ả  công tác đ ạ t đư ợ c. Th ự c hi ệ n t ố t các k ế  ho ạ ch, chương tr ình c ủ a  đ ị a phương ho ặ c c ủ a đơn v ị ;    3. Nh ữ ng gi ả i pháp trong th ự c hi ệ n nhi ệ m v ụ  đư ợ c giao:   -  Ph ầ n này ph ả i nêu đư ợ c nh ữ ng sáng ki ế n, nh ữ ng vi ệ c làm m ớ i, nh ữ ng gi ả i pháp trong th ự c  hi ệ n nhi ệ m v ụ  đ ể  đ ạ t đư ợ c năng xu ấ t ch ấ t lư ợ ng hi ệ u qu ả  trong công tác chuyên môn, đ ố i v ớ i cán  b ộ  t ừ  phó phòng ho ặ c tương đương tr ở  lên, ph ả i nêu đư ợ c các gi ả i pháp trong ch ỉ  đ ạ o th ự c hi ệ n  nhi ệ m v ụ  do mình  đư ợ c phân công ph ụ  t rách;   -  Đ ổ i m ớ i công tác qu ả n lý Nhà n ư ớ c như c ả i cách hành chính, qu ả n lý đ ơn v ị , sáng ki ế n  kinh nghi ệ m, nh ữ ng đ ề  tài nghiên c ứ u khoa h ọ c và  ứ ng d ụ ng khoa h ọ c k ỹ  thu ậ t đem l ạ i hi ệ u qu ả   kinh t ế  và ý ngh ĩ a chính tr ị , xã h ộ i nh ấ t đ ị nh trong ph ạ m vi đơn v ị , đ ị a phương (nêu n ộ i dung,  hi ệ u qu ả , ph ạ m vi áp d ụ ng sáng ki ế n, đư ợ c h ộ i đ ồ ng sáng ki ế n cùng c ấ p công nh ậ n);          



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image12.emf]M ẫ u : B ằ ng khen c ủ a Th ủ  tư ớ ng Chính ph ủ  (dùng cho t ậ p th ể  trong đơn v ị  cơ s ở . Báo cáo thành tích 3 năm)   UBND T Ỉ NH V Ĩ NH LONG             C Ộ NG HÒA XÃ H Ộ I CH Ủ  NGH Ĩ A VI Ệ T NAM   Tên đơn v ị  đ ề  ngh ị :  ....                         Đ ộ c l ậ p  -  T ự  do  -  H ạ nh phúc.                   BÁO  CÁO THÀNH TÍCH   Đ ề  ngh ị :   Th ủ  tư ớ ng Chính ph ủ  t ặ ng B ằ ng khen    Tên t ậ p th ể :    I. Sơ lư ợ c đ ặ c đi ể m  chung  và ch ứ c năng nhi ệ m v ụ  c ủ a t ậ p th ể :   1) Đ ặ c đi ể m chung:   -  Ngày tháng năm thành l ậ p t ậ p th ể   -  Cơ c ấ u t ổ  ch ứ c, t ổ ng s ố  cán b ộ , công ch ứ c...   -  Các t ổ  ch ứ c đ ả ng  và đoàn th ể  trong t ậ p th ể  (n ế u có);   -  Cơ s ở  v ậ t ch ấ t ph ụ c v ụ  cho công tác chuyên môn ho ặ c ph ụ c v ụ  cho s ả n xu ấ t kinh doanh:   -  Tài chính đơn v ị : t ổ ng s ố  v ố n, trong đó v ố n c ố  đ ị nh, v ố n lưu đ ộ ng, ngu ồ n v ố n: v ố n ngân sách  c ấ p, t ự  có vay ngân hàng (n ế u có).   -  V ố n c ổ  ph ầ n: Bao nhiêu c ổ  ph ầ n, m ệ nh giá c ổ  ph ầ n (n ế u có).   2) Ch ứ c năng, nhi ệ m v ụ  đư ợ c giao:  (nêu ng ắ n g ọ n ch ứ c năng nhi ệ m v ụ  c ủ a t ậ p th ể , t ừ  đó mà  báo cáo thành tích theo ch ứ c năng nhi ệ m v ụ  này)   II. Thành tích đ ạ t đư ợ c trong 3 năm (20... đ ế n 20...) :   1) Đánh  giá chung thành tích đ ạ t đư ợ c t ừ  năm 20.. đ ế n 20..: Yêu c ầ u báo cáo thành tích đ ầ y đ ủ   trong 3 năm (không thi ế u năm nào), báo l ầ n lư ợ t thành tích t ừ  năm 200.. đ ế n 200.. (không ghi l ộ n x ộ n  v ề  th ờ i gian),  trên cơ s ở  t ổ ng h ợ p thành tích T ậ p th ể  Lao đ ộ ng xu ấ t s ắ c c ủ a ba năm, trong báo cáo  thành tích ba năm, m ỗ i năm ph ả i nêu đư ợ c đ ầ y đ ủ  5 tiêu chu ẩ n xét danh hi ệ u T ậ p th ể  Lao đ ộ ng xu ấ t  s ắ c theo Đi ề u 27 Lu ậ t Thi đua, khen thư ở ng đ ã qui  đ ị nh, c ụ  th ể :   1)  Sáng t ạ o, vư ợ t khó hoàn thành xu ấ t s ắ c nhi ệ m v ụ , th ự c hi ệ n t ố t  ngh ĩ a v ụ  đ ố i v ớ i nhà nư ớ c;    2) Có phong trào thi đua thư ờ ng xuyên, thi ế t th ự c, hi ệ u qu ả ;    3) Có 100% cá nhân trong t ậ p th ể  hoàn thành nhi ệ m v ụ  đư ợ c giao, trong đó có ít nh ấ t 70% cá nhân  đ ạ t danh hi ệ u "Lao đ ộ ng tiên ti ế n";    4) Có cá nhân đ ạ t danh hi ệ u Chi ế n  s ĩ  thi đua cơ s ở  và không có cá nhân b ị  k ỷ  lu ậ t t ừ  c ả nh cáo tr ở   lên;    5) N ộ i b ộ  đoàn k ế t, gương m ẫ u ch ấ p hành ch ủ  trương, chính sách c ủ a Đ ả ng, pháp lu ậ t c ủ a Nhà  nư ớ c;   -  N ộ i dung báo cáo thành tích, ph ả i căn c ứ  vào ch ứ c năng nhi ệ m v ụ , báo cáo t ừ ng ph ầ n vi ệ c theo  chương tr ình  đ ề  án công tác đ ã nêu ra v ớ i các ch ỉ  tiêu c ụ  th ể  đư ợ c giao, phân tích năng su ấ t, ch ấ t  lư ợ ng, hi ệ u qu ả  công tác ho ặ c trong s ả n xu ấ t kinh doanh đ ã  đ ạ t đư ợ c, l ấ y năm sau so v ớ i năm trư ớ c.   -  Phân tích nh ữ ng đ ổ i m ớ i trong công tác qu ả n lý Nh à nư ớ c như c ả i cách hành chính, qu ả n lý đ ơn  v ị , sáng ki ế n kinh nghi ệ m, nh ữ ng đ ề  tài nghiên c ứ u khoa h ọ c và  ứ ng d ụ ng khoa h ọ c k ỹ  thu ậ t đem l ạ i  hi ệ u qu ả  kinh t ế  và ý ngh ĩ a chính tr ị , xã h ộ i nh ấ t đ ị nh đ ố i v ớ i đơn v ị , đ ị a phương.   Sau ph ầ n báo cáo thành tích 3  năm, các t ậ p th ể  có giao ch ỉ  tiêu k ế  ho ạ ch hàng năm, ho ặ c các  nhi ệ m v ụ  có th ể  hi ệ n đư ợ c s ố  li ệ u th ự c hi ệ n hàng năm, yêu c ầ u l ậ p b ả ng bi ể u đ ể  so sánh và làm cơ s ở   ch ứ ng minh thành tích chung c ủ a t ậ p th ể  đ ã  đ ạ t đư ợ c b ằ ng con s ố  th ự c t ế ;   
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BÁO CÁO THÀNH TÍCH


Đề nghị:  Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 


Tên tập thể: 


I. Sơ lược đặc điểm chung và chức năng nhiệm vụ của tập thể:


1) Đặc điểm chung:


- Ngày tháng năm thành lập tập thể


- Cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức...


- Các tổ chức đảng và đoàn thể trong tập thể (nếu có);


- Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác chuyên môn hoặc phục vụ cho sản xuất kinh doanh:


- Tài chính đơn vị: tổng số vốn, trong đó vốn cố định, vốn lưu động, nguồn vốn: vốn ngân sách cấp, tự có vay ngân hàng (nếu có).


- Vốn cổ phần: Bao nhiêu cổ phần, mệnh giá cổ phần (nếu có).


2) Chức năng, nhiệm vụ được giao: (nêu ngắn gọn chức năng nhiệm vụ của tập thể, từ đó mà báo cáo thành tích theo chức năng nhiệm vụ này)

II. Thành tích đạt được trong 3 năm (20... đến 20...):


1) Đánh giá chung thành tích đạt được từ năm 20.. đến 20..:Yêu cầu báo cáo thành tích đầy đủ trong 3 năm (không thiếu năm nào), báo lần lượt thành tích từ năm 200.. đến 200.. (không ghi lộn xộn về thời gian), trên cơ sở tổng hợp thành tích Tập thể Lao động xuất sắc của ba năm, trong báo cáo thành tích ba năm, mỗi năm phải nêu được đầy đủ 5 tiêu chuẩn xét danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc theo Điều 27 Luật Thi đua, khen thưởng đã qui định, cụ thể:


1) Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước; 


2) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; 


3) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"; 


4) Có cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và không có cá nhân bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên; 


5) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;


- Nội dung báo cáo thành tích, phải căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, báo cáo từng phần việc theo chương trình đề án công tác đã nêu ra với các chỉ tiêu cụ thể được giao, phân tích năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác hoặc trong sản xuất kinh doanh đã đạt được, lấy năm sau so với năm trước.


- Phân tích những đổi mới trong công tác quản lý Nhà nước như cải cách hành chính, quản lý đơn vị, sáng kiến kinh nghiệm, những đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học kỹ thuật đem lại hiệu quả kinh tế và ý nghĩa chính trị, xã hội nhất định đối với đơn vị, địa phương.


Sau phần báo cáo thành tích 3 năm, các tập thể có giao chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, hoặc các nhiệm vụ có thể hiện được số liệu thực hiện hàng năm, yêu cầu lập bảng biểu để so sánh và làm cơ sở chứng minh thành tích chung của tập thể đã đạt được bằng con số thực tế; 


Các tập thể làm kinh tế có nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước, phải có xác nhận số tiền thuế đã nộp và tỷ lệ nộp thuế so với chỉ tiêu được giao của cơ quan thuế nhà nước cùng cấp;


2. Các giải pháp thực hiện và nguyên nhân đạt được thành tích: 


- Phần này cần nêu được những sáng kiến, những việc làm mới, những giải pháp và trong tổ chức thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác hoặc trong sản xuất kinh doanh; 


- Tổ chức, thực hiện các chương trình cấp trên giao đem lại hiệu quả đến mức nào;


- Chăm lo đời sống cán bộ, công chức viên chức. Tham gia công tác từ thiện xã hội; 


- Ghi kết quả xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong 2 năm khen thưởng. 


III. Thành tích thi đua được khen thưởng trong 4 năm (20...đên 20...): 


Năm 200... danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng, QĐ số:   ngày   /   /200...


Năm 200... Tập thể Lao động xuất sắc, QĐ số:   ngày   /   /200...


Năm 200... Tập thể Lao động xuất sắc, QĐ số:   ngày   /   /200...


Năm 200... Tập thể Lao động xuất sắc, QĐ số:   ngày   /   /200...


Ghi chú: Chỉ ghi các danh hiệu thi đua hoặc các hình thức khen thưởng theo qui định của Luật Thi đua, KT, không ghi các hình thức khen phong trào hoặc hình thức khen về các mặt công tác khác vào phần khen thưởng.


Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo thành tích của tập thể .... đã đạt được trong 3 năm từ năm 200.. đến năm 200... nêu trên là trung thực./.







                                 

                 ,ngày    tháng     năm 200...


         







     người phụ trách tập thể đề nghị khen thưởng










    (ký tên đóng dấu, nếu có con dấu)

Chủ tịch UBND huyện, thị xã (hoặc thủ trưởng đơn vị cơ sở)

xác nhận thành tích và đề nghị khen thưởng.

Thành tích của....đã được thông qua HĐ thi đua KT đơn vị..... Đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Long


 xét trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho tập thể..............


Ngày     tháng    năm 20....


Chủ tịch hoặc thủ trưởng đơn vị cơ sở


(ký tên đóng dấu)


Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long


Xác nhận thành tích và đề nghị khen thưởng


Căn cứ những qui định của Luật Thi đua, khen thưởng, xét thành tích đạt được của tập thể, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho tập thể................



Ngày    tháng     năm 20....


CHỦ TỊCH
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